                                                             TUẦN 2
Ngày soạn: 24/ 8/ 2012
Ngày giảng: T2/ 27/ 8/ 2012                    

                                                               TẬP ĐỌC
                                    Phần thưởng (Tiết 1)        

I. Mục tiêu:
- HS hiểu được một số từ mới: tốt bụng, sáng kiến, lặng lẽ, ... Nắm được diễn biến và nội dung của câu chuyện.

- Đọc trơn đoạn 1 và 2. Đọc đúng một số từ khó, nghỉ hơi đúng chỗ.

- Đề cao lòng tốt, khuyến khích HS học tập tốt.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
- Xác định giá trị: Hiểu rĩo về bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có gí trị khác
- Thể hiện sự cảm thông
III. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc (SGK).

- Bảng phụ chép các câu văn dài để hướng dẫn HS đọc nghỉ hơi.

IV. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

 ? Hãy tự thuật về bản thân ?

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: dùng tranh vẽ SGK.

b) Luyện đọc đoạn 1 và 2: 

- GV đọc mẫu, nêu cách đọc.

- Luyện đọc:

? Tìm các từ khó đọc ở đoạn 1 và2 ?

- HD học sinh đọc câu 4 của đoạn 2 (trên bảng phụ).

? Nêu nghĩa của các từ chú giải ?

- GV đánh giá nhận xét.

c) Tìm hiểu bài:

? Câu chuyện nói về ai , bạn ấy có đức tính gì?

? Bạn ấy có đức tính gì?

? Hãy kể những việc làm tốt của Na?

? Theo em , điều bí mật các bạn bàn đến là gì ?


	- 2 em đọc bài “ Tự thuật”.

- HS nối tiếp nêu ý kiến.

- HS đọc nối tiếp câu 

- HS tìm và luyện đọc các từ khó.

- Đọc nối tiếp đoạn.

- HS đọc các từ chú giải (2 từ đầu trong SGK).

- Đọc  đồng thanh đoạn 1 và 2.

- HS đọc thầm từng đoạn để trả lời câu hỏi.
- Nói về một HS tên là Na
- Tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.
- HS kể.
- Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người.
- 2 HS đọc bài.


                                                                   Tiết 2
	d) Luyện đọc đoạn 3:

- GV đọc mẫu toàn bài.

? Tìm các từ khó đọc ở đoạn 3 ?

- GV treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc nghỉ hơi câu 5 và 8 của đoạn 3.

? Nêu nghĩa từ cuối phần chú giải?

c) Tìm hiểu bài:

? Na có xứng đáng được nhận phần thưởng không, Vì sao?

? Khi Na được nhận phần thưởng, những ai vui mừng, họ vui như thế nào ?
? Bài học cho em thấy được điều gì?

d) Luyện đọc lại:

- GV nh¾c nhë HS ®äc râ rµng, rµnh m¹ch.

- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng những HS ®äc ®óng, hay
3. Củng cố, dặn dò:

? Bài học hôm nay là gì ?

? Em học được ở bạn Na điều gì?

GV: Trẻ em có quyền được học tập, biểu dương và nhận phần thưởng khi học tốt.

- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.

	- HS đọc nối tiếp câu, đoạn 3.

- HS đọc ĐT đoạn 3.

- HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi.

- 2 em ngồi cùng bàn trao đổi về câu hỏi này.

- Na vui mừng đến mức tưởng là nghe nhầm, đỏ bừng mặt.

- Cô giáo và các bạn vui mừng: vỗ tay vang dậy.

- Mẹ vui mừng khóc đỏ hoe cả mắt.
- Đọc toàn bài (3 em).

- Na là một rát tốt bụng. Hay giúp đỡ mọi người.
- Häc sinh thi ®äc l¹i bµi.

- NhËn xÐt, b×nh chän nhãm ®äc hay.

- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.




                                                              TOÁN

                                  Luyện tập

I. Mục tiêu:

- Củng cố việc nhận biết độ dài dm; quan hệ giữa dm và cm.

- Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị dm trong thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Thước thẳng có chia dm, cm.

- Bảng con, SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đánh giá cho điểm

2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

* Bài 1: Số ?

1dm  = ….. cm               10cm = …. dm

- Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp.

- GV nhận xét, chữa bài.
* Bài 2: Số ?

2dm = … cm          20 cm = ….dm

3dm =….cm           30 cm =….dm

5dm =….cm           50 cm =….dm

9dm =….cm           90 cm =….dm
- GV nhận xét, chữa bài.
* Bài 3: < , > , =

8 dm……80cm     9dm - 4dm…..40cm

3dm…….20cm     2dm + 3dm….50cm

4dm…….60cm     1dm + 4dm….60cm

? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa dm và cm? 

- GV nhận xét, chữa bài.

* Bài 4: Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố dặn dò:

? Hãy nêu quan hệ giữa dm và cm ?

- GV nhận xét giờ học .

- Dặn dò HS về nhà học bài và làm bài tập.


	- 2 HS lên bảng làm bài tập 2 trang 7.

- HS nêu yêu cầu của bài tập

- Tiếp nối nêu kết quả của từng phần.

- Quan sát hình vẽ rồi viết vào chỗ chấm.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Làm cá nhân vào vbt.

- Tiếp nối nêu kết quả.

- Nhận xét bổ sung.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Thực hành vào vbt.

- Báo cáo kết quả.

- HS nêu yêu cầu của bài tập

- Quan sát hình vẽ  nối tiếp nêu ý kiến.

- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.




                                                           ĐẠO ĐỨC
                     Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)
I. Mục tiêu:

- HS nắm được các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- Lập được thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hiện tốt theo thời gian biểu đó.

- Đồng tình và yêu quý các bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:
- Kĩ năng quản lý thời gian để học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Kĩ năng lập kế hoạch để học tập sinh hoạt đúng giờ
- Kĩ năng tư duy phê phán, dánh giá hành vi sinh hoạt , học tập đúng giờ và chưa đúng giờ. 
III. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phiếu 3 màu dùng cho hoạt động 1.

- HS: Vở BT đạo đức.

IV. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

? Hãy nêu thời gian biểu sinh hoạt của em?

? Thực hiện đúng theo thời gian biểu có lợi gì?

2. Bài mới:

a) Hoạt động 1: Thảo luận lớp.
* Mục tiêu: Tạo cơ hội để HS được bày tỏ ý kiến về lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

* Tiến hành:

- GV phát bìa màu cho HS , quy định việc sử dụng phiếu màu.

- GV đưa ra các tình huống ở bài tập 4.

* Kết luận: Học tập, sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ và học tập của bản thân.

b) Hoạt động 2: Hoạt động cần tìm.

* Mục tiêu: Nhận biết thêm về việc học tập sinh hoạt đúng giờ, cách thực hiện.

*Tiến hành: GV chia lớp thành 6 nhóm.

? Nêu lợi ích của việc học tập đúng giờ ?

? Sinh hoạt đúng giờ có lợi gì ?

*Kết luận: Học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta đạt kết quả học tập cao hơn, thoải mái hơn. Vì vậy việc học tập việc học tập , sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết.

c) Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.

* Mục tiêu: Giúp HS sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lí và thực hiện theo thời gian biểu đó.

* Tiến hành:

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi.

? Thời gian biểu của bạn đã hợp lí chưa?

? Em thực hiện thời gian biểu như thế nào, đã hợp lí chưa?

* Kết luận : TGB phải phù hợp với đ/sống của từng em.Thực hiện đúng thời gian biểu giúp em làm việc, học tập có sức khoẻ và đảm bảo sức khoẻ.

3. Củng cố, dặn dò:

- Căn dặn HS về nhà xem lại các bài tập và xem lại thời gian biểu đã hợp lí chưa ?

- Lúc sinh thời Bác Hồ là người làm việc, sinh hoạt rất điều độ. Chúng ta cần phải học theo gương Bác.

- Về nhà cùng cha mẹ xây dựng thời gian biểu

- Thực hiện tốt theo thời gian biểu đó.


	- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.

- Các nhóm thảo luận, báo cáo kết quả.

- HS thảo luận và giơ phiếu để thể hiện ý kiến đúng – sai.

- HS thảo luận theo cặp.

- 2 nhóm thảo luận 1 câu hỏi.

- Báo cáo kết quả.
- HS thảo luận nhómm đôi BT3 (vở BT).

- Báo cáo kết quả.

- HS đồng thanh: “ Giờ nào việc nấy”.

- Trong nhóm đưa thời gian biểu cho bạn tham khảo.


Ngày soạn: 25/ 8/ 2012
Ngày giảng: T3/ 28/ 8/ 2012
                                                       CHÍNH TẢ (Tập chép)

                                            Phần thưởng

I. Mục tiêu:

- HS nắm được nội dung đoạn viết.

- Viết đúng bài viết, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng. HTL bảng chữ cái; làm đúng các bài tập chính tả.

- Rèn ý thức luyện chữ cho HS .

II. Đồ dùng dạy học: 

  Bảng phụ chép đoạn viết; chép bài tập 2 và 3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc cho HS viết: nàng tiên, làng xóm, làm lại, nhẫn nại, lo lắng, ăn no.  
- GV nhận xét đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS tập chép:

- GV treo bảng phụ chép đoạn viết.

- Đọc mẫu đoạn viết.

? Đoạn chép có mấy câu, cuối mỗi câu có dấu gì?

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

- GV gạch chân những chữ dễ viết sai, nhắc nhở HS viết bài cẩn thận.

- HD học sinh chép bài vào vở.

- GV chấm điểm 5 – 7 bài.

- Nhận xét đánh giá.

c) Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

* Bài 1: Điền vào chỗ trống

+ s hay x

Xoa đầu,  ngoài sân, chim sâu,  xâu cá
( GV treo bảng phụ chép BT).

- Giúp HS hiểu được yêu cầu của BT.

+ ăn hay ăng
Cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng
- GV chữa bài nhận xét.

* Bài 2: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
- HD học sinh HTL bảng chữ cái; xoá những chữ ở cột 2.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học.

- Căn dặn HS về nhà luyện viết bài và làm tiếp các BT trong vở BT Tiếng Việt.

	- 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con.

- 2 HS đọc lại bài.

- HS luyện viết bảng con những chữ dễ viết sai.

- HS thực hành chép bài vào vở.

- Lớp luyện vở bài tập, 2 HS lên bảng làm bài tập trên bảng phụ.

- Đọc yêu cầu

- HS viết lại, nhìn cột 3 đọc 10 chữ cái ở cột 2.

- HTL 10 chữ cái tiếp theo.




                                                                 TOÁN

                                    Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

I.Mục tiêu:

- Củng cố về phép trừ ( không nhớ) số có 2 chữ số và giải bài toán có lời văn. 

- Gọi tên các thành phần và kết quả của phép trừ.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV : Chép bài tập 1 vào bảng phụ.

- HS : SGK và bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- GV nhận xét đánh giá.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu Số bị trừ – Số trừ – Hiệu :

* GV ghi bảng : 59 – 35 = 24

- Chỉ vào từng số và nêu tên gọi.

- GV ghi bảng ( như SGK).

- GV ghi phép trừ trên theo cột dọc rồi hướng dẫn HS đọc tên tương tự.

* GV ghi phép trừ : 79 – 46 = 33 ( cả cách ghi theo cột dọc ) và yêu cầu HS nêu tên gọi.

- Lưu ý: 79 - 46 cũng gọi là hiệu.

b) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 1: Nối (theo mẫu)

- GV đưa bảng phụ chép bài tập.

- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 2: Số ?     

Số  bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

- Nêu tên gọi của thành phần và kết quả của mỗi phép tính trừ trên.

? Muốn tìm Hiệu ta làm phép tính gì?

- GV nhận xét bổ sung.

* Bài 3 : Đặt tính rồi tính hiệu, biết:

Mẫu: Số bị trừ là 79  và số trừ là 25.  

                - 79

                  25

                  54               

- GV chấm điểm, nhận xét, bổ sung.

* Bài 4: Bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.

* Bài 5: Viết ba phép trừ có số bị trừ bằng số trừ:
Vd: 5 - 5 = 0; 10 - 10 = 0; 20 - 20 =0

- Nhận xét, chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:
? Hãy lấy ví dụ về một phép tính trừ, nêu tên gọi của các thành phần và kết quả của phép tính đó ?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà học bài và làm bài tập.

                                   
	- 3 HS làm bài tập 3 ( 8 ).

- HS đọc phép tính.

- Nhắc lại tên gọi

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 1HS lên bảng làm bài
- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 2 em lên bảng, lớp làm vbt.

- 2 HS nêu lại.

- Làm phép tính trừ.

- Đọc yêu cầu.

- Nêu lại cách đặt tính.

- 3 HS lên bảng

+ Số bị trừ là 87  và số trừ là 32.  

+ Số bị trừ là 68  và số trừ là 18.  

+ Số bị trừ là 49  và số trừ là 40.  

- 2 em đọc đề toán, nêu tóm tắt đề .

- Mẹ có mản vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm.       

- Mảnh vải còn lại mấy đề xi mét?          

            Tóm tắt

Mảnh vải dài:  9dm

May túi hết  : 5dm

Còn lại         : …dm?

- Lớp thực hành vào vở, 1hs lên bảng.

Bài giải

Mảnh vải còn lại số đề xi mét là:

              9 - 5 = 4 (dm)

                       Đáp số: 4dm

- 2 HS đọc yêu cầu.

- 2 hs lên bảng, dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét.

- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.


                                                      KỂ CHUYỆN 

                               Phần thưởng

I.Mục tiêu:

- HS nắm được nội dung câu chuyện “ Phần thưởng” qua việc nhớ lại nội dung bài tập đọc.

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh hoạ, HS kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện. Giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Nghe bạn kể nhận xét được lời kể của bạn.

- GD học sinh yêu những việc làm tốt và thực hiện theo những hành vi tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

- Các tranh minh hoạ trong SGK. 
- Bảng phụ chép lời gợi ý câu chuyện.

III. Các hoạt động dạy - học: 
	1. Kiểm tra bài cũ:
- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:                                                                            GV giới thiệu trực tiếp vào bài “ Phần thưởng”.

b) Hướng dẫn HS kể chuyện.

* Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS nhận xét bạn kể về nội dung, cách diễn đạt, thể hiện.

* Kể lại toàn bộ câu chuyện:

- GV nhận xét đánh giá. Khuyến khích HS kể theo cách sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:

? Câu chuyện có ý nghĩa gì ?

- GV nhận xét giờ học.

- Căn dặn HS về nhà luyện kể lại nội dung câu chuyện nhiều lần.

- Chuẩn bị bài sau: Bạn của Nai Nhỏ.

	- Nối tiếp nhau kể lại nội dung câu chuyện “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

- Từng nhóm quan sát tranh (SGK) đọc lời gợi ý.

- Tiếp nối kể chuyện trong nhóm.

- Kể từng đoạn trước lớp.

- Nối tiếp nhau kể từng đoạn cho hoàn thành nội dung câu chuyện.

- HS thực hành kể từng đoạn trước lớp.

- Kể toàn bộ câu chuyện.

- Đóng vai kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét lời kể của bạn.

- 2 đến 3 HS nêu ý kiến.




                                                           THỦ CÔNG

 GẤP TÊN LỬA ( Tiết 2)

I. Mục tiêu: 

- Học sinh gấp được tên lửa đúng quy trình..
- Rèn tính khéo léo, cẩn thận cho học sinh.

- Giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung.

II. Đồ dùng dạy học.

- Mẫu tên lửa bằng giấy, giấy thủ công, kéo.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu các bước gấp tên lửa.
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1”)

2. Học sinh thực hành gấp tên lửa.

- Gọi học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp tên lửa đã học ở tiết 1.

+ Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

+ Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp tên lửa.

- Gợi ý cho học sinh trang trí sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm động viên, khích lệ các em.

- Đánh giá sản phẩm của học sinh.

- Cho học sinh thi phóng tên lửa. Giáo viên nhắc học sinh giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng tên lửa.

3. Củng cố, dặn dò.

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh.

- Dặn dò học sinh giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu để học bài “ Gấp máy bay phản lực”.


	- HS nêu các bước gấp tên lửa.
- HS trả lời
- HS thực hành
- HS trang trí sản phẩm, trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá.

- HS thi phóng tên lửa.


Thể dục: Giáo viên chuyên.

Ngày soạn: 26/ 8/ 2012
Ngày giảng: T4/ 29/ 8/ 2012
                                                                 TẬP ĐỌC
                                                     Làm việc thật là vui

I. Mục tiêu:

- HS nắm được nghĩa của một số từ mới: sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng .... Biết được công việc của mỗi người, mỗi vật đều có ích.

- Đọc trơn nội dung toàn bài; Đọc đúng các từ khó phát âm; nghỉ hơi hợp lí.

- Giáo dục HS chăm học, yêu lao động.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:
- Tự nhận thức về bản thân: ý thức được mình đang làm gì và cần phải làm gì
- Thể hiện sự tự tin: có niềm tin vào bản thân, tin rằng mình có thể trở thành người có ích, có nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ

III. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép câu 3 và câu 6 để hướng dẫn HS luyện đọc.

- HS: Tranh vẽ trong SGK; SGK.

IV. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài “ Phần thưởng”.  
? Vì sao Na được nhận phần thưởng?

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:(dùng tranh vẽ trong SGK).

b) Luyện đọc:

* GV đọc mẫu.

? Tìm các từ khó đọc trong bài?

* Y/c đọc nối tiếp câu.
* GV chia đoạn.

- HD học sinh đọc nghỉ hơi( GV treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc câu 3 và 6).

? Nêu nghĩa các từ chú giải?

- GV nhận xét đánh giá.

* Đọc từng đoạn trong nhóm.

 - Chia nhóm, nêu yêu cầu và giới hạn thời gian.
* Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.

* Đọc đồng thanh

- Nhận xét.

c) Tìm hiểu bài:

? Các vật, con vật được nói đến trong bài làm những việc gì?

? Ngoài ra xung quanh ta còn có những con vật nào có ích, chúng làm những công việc gì ?

? Cha mẹ, người thân của em làm những công việc gì?

? Qua bài văn , em có nhận xét gì về cuộc sống quanh ta ?

- GV nhận xét : Đó là môI trường sống có ích đối với thiên nhiên và con người chúng ta
d) Luyện đọc lại:
- GV nh¾c nhë HS ®äc râ rµng, rµnh m¹ch.

- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh ®äc ®óng, hay

3. Củng cố, dặn dò:

? Bài tập đọc nhắc nhở em điều gì?

Trẻ em có quyền được học tập, được làm việc có ích phù hợp với lứa tuổi.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài sau.

	- 3 em đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Quan sát tranh
-  HS đọc nối tiếp từng câu 
- HS thực hành tìm và đọc các từ khó phát âm.

- Đọc nối tiếp đoạn
Cành đào nở hoa / cho sắc xuân thêm rực rỡ ,/ngày xuân thêm tưng bừng.//
- Đọc phần chú giải.
- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi .

- Các nhóm đọc bài.
- Đ ại diện các nhóm thi đọc.
- cả lớp đọc bài.
- HS trả lời.
- Quyển sách, cái bút, con trâu, con mèo……
- Mọi vật, mọi người đều làm việc thật nhôn nhịp và vui vẻ
- Häc sinh thi ®äc l¹i bµi.

- NhËn xÐt, b×nh chän nh÷ng HS ®äc hay.

- Phải chăm chỉ làm việc.


                                                              TOÁN
                                              Luyện tập

I. Mục tiêu:

- Củng cố phép trừ (không nhớ); tính nhẩm và tính viết ; đọc tên các thành phần và kết quả của phép trừ; giải bài toán có lời văn. 

- Đọc tên đúng thành phần và kết quả của phép tính trừ; làm toán chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài tập 5 trang 10.

- SGK, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- GV kết hợp kiểm tra vở bài tập của HS ở dưới lớp.

- Nhận xét đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 1: Tính nhẩm
80 - 20 - 10 =            70 - 30 - 20 =

80 - 30        =            70 - 50     =

90 - 20 - 20 =  

90 - 40 =        

- Nhận xét bổ sung.

* Bài 2 : Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
67 và 25         99 và 68        44 và 14 

  - 67

    25

    92

? Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các phép tính trong một cột tính?

- Nhận xét chữa bài.

* Bài 3: Bài toán
? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Để tính được con kiến phải bò bao nhiêu đề xi mét nữa để đến đầu kia của sợi dây ta  làm như thế nào?

- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
44 - 4 = ?         A. 4
                        B. 48

                        C. 40

                        D. 84

- GV chấm điểm nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò: 

? Lấy ví dụ về phép trừ, nêu tên gọi của các thành phần và kết quả của phép trừ đó ?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà học bài và làm bài tập.

	- 3 HS lên bảng làm bài tập số 3 (9 ).

- Đọc yêu càu bài tập.

- Làm cá nhân vào vbt.
- 2 hs đọc kết quả, đổi chéo vở kiểm tra.

- Đọc yêu càu bài tập.

- 3 HS lên bảng, lớp làm vbt.
- Chữa bài, nhận xét.

- Đọc bài toán.

- Một sợi dây dài 38 dm, con kiến đã bò được 26dm.

- Hỏi con kiến phải bò bao nhiêu đề xi mét nữa để đến đầu kia của sợi dây?

 38 - 26

- HS lên bảng, dưới lớp làm vào vbt.

Bài giải

Con kiến phải bò tiép số đề xi mét là:

       38 - 26 = 12 (dm)

                       Đáp số: 12 dm

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HS làm vào vở.
- Nhận xét.
- 2 đến 3 HS nêu ý kiến.




Âm nhạc: Giáo viên chuyên    
TẬP VIẾT
                                    Chữ hoa: Ă, Â
I.Mục tiêu:

- HS nắm được cách viết chữ Ă, Â  và câu ứng dụng .

- Viết đúng chữ mẫu, đúng cỡ chữ vừa và nhỏ.Viết đúng cụm từ ứng dụng “Ăn chậm nhai kĩ”, viết đều nét, nối nét đúng quy định.

- Giáo dục cho học sinh ý thức luyện chữ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV : mẫu chữ Ă, Â  trong khung chữ, bảng phụ chép từ ứng dụng. 

- HS : Vở tập viết, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV nhận xét đánh giá.  

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS viết chữ hoa:

- GV đưa trực quan chữ Ă, Â. 

? Chữ Ă, Â  có điểm gì khác chữ A ?

? Các dấu phụ trông như thế nào?

- GV viết chữ mẫu lên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

c) Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng:

- GV treo bảng phụ chép câu ứng dụng.

? Em hiểu nghĩa của câu ứng dụng như thế nào?

? Câu trên gồm mấy tiếng, tiếng nào có chữ cần viết hoa?

? Các chữ cái có độ cao như thế nào? Khoảng cách giữa các chữ ra sao?

- HD học sinh viết bảng con chữ : Ăn

d ) Hướng dẫn HS viết vở:

- GV nêu yêu cầu viết.

d ) Chấm bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:

? Chữ Ă, Â  có mấy nét, thứ tự là những nét nào?

- Căn dặn HS về nhà hoàn thiện tiếp bài viết . Chuẩn bị cho tiết sau viết chữ B.
	- 2 em lên bảng, lớp viết bảng con chữ  Anh
- HS quan sát và nhận xét.

- Thực hành bảng con ( viết chữ Ă, Â  cỡ vừa 2 đến 3 lượt)

- Vài em đọc câu ứng dụng.

- HS thực hành viết chữ Ăn 2 đến 3 lượt vào bảng con.

- Thực hành viết vở.

- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.




Ngày soạn: 3/ 9/ 2012
Ngày giảng: T5/ 6/ 9/ 2012
                                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU                                                                                                                                                                                                                                              

                                                   Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

I. Mục tiêu:

- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ liên quan tới học tập. Biết được cuối câu hỏi phải đặt dấu chấm hỏi

- Đặt câu phù hợp với mỗi từ vừa tìm. Sắp xếp lại thứ tự các từ trong câu để tạo thành câu mới. Làm quen với dấu chấm hỏi.

- GD học sinh ý thức nói, viết thành câu.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép bài tập 2 và 3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- GV nhận xét đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 1 : Viết vào chỗ trống các từ:
Có tiếng học: Học hành, học giỏi ..……….

Có tiếng tập : Tập đọc,……….
- Cho HS thảo luận theo cặp làm bài.

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 2 : Đặt câu với một từ vừ tìm được ở bài tập 1.  
- HD học sinh thảo luận.

- Nhận xét.
* Bài 3: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi ghi vào chỗ trống.

Thu là bạn thân nhất của em.

       Em là bạn thân nhất của Thu. 

       Bạn thân nhất của em là Thu.

       Bạn thân nhất của Thu là em.

* Bài 4 : Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống cuối mỗi câu sau:
- Tên em là gì ?
- Em học lớp mấy ?
- Tên trường của em là gì ?

? Các câu trên được dùng khi nào ?

? Vậy cuối mỗi câu hỏi em đặt dấu gì ?

- GV nhận xét bổ sung cho mỗi câu HS vừa đặt dấu.

- Chấm điểm 5 đến 7 bài.

3. Củng cố, dặn dò:
? Tìm một từ nói về học tập , đặt câu với mỗi từ đó?

? Cuối mỗi câu hỏi em phải đặt dấu câu gì ?

- Trẻ em có quyền được học tập.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà học bài và làm bài tập.

	- 2 đến 3 HS lên bảng làm bài tập 3 của 
tuần 1.
- 2 HS nêu yc của bài tập.

- Nối tiếp nêu ý kiến.

- Thảo luận theo cặp, tiếp nối báo cáo kết quả. Nhóm nào tạo được câu mới nhanh và đúng nhóm đó thắng cuộc.
-  HS đọc yc của bài tập.

 - Làm bài cá nhân
VD: Bạn Hoa học giỏi nhất lớp.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Thực hành viết bài vào vở.

-  HS đọc yc của bài tập.

- 2 em trả lời câu hỏi.

- 2 em trả lời câu hỏi.




                                                               TOÁN           

                                                    Luyện tập chung
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS về đọc, viết các số có 2 chữ số, số tròn chục, số liền trước, liền sau của một số. 

- Làm đúng các bài tập của tiết học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV : Bảng phụ chép BT2 trang 10.  

- HS : SGK, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn HS luyện tập:

* Bài 1: Viết các số: 
a) Từ 90 đến 100:………………………...

b)Tròn chục và bé hơn 70:……………….

? Hãy đọc các số em vừa viết ?

- Nhận xét bổ sung.

Củng cố cách viết các số tròn chục.

* Bài 2 : Số ? 
a)Số liền sau của 79 là:……

b) Số liền trước của 90 là:…..

c) Số liền sau của 99 là:…….

d) Số liền trước của 11 là: …..

e) Số lớn hơn 25 và bé hơn 27 là:…..

g) Số lớn hơn 42 và bé hơn 45 là:……
? Tìm số liền trước của một số ta làm thế nào?

? Muốn tìm số liền sau của một số ta làm thế nào ?

- GV nhận xét bổ sung.

Củng cố cách tìm số liền trước và liền sau.

* Bài 3 : Đặt tính rồi tính:
 42 + 24     86 - 32      32 + 57     99 - 18     

 +  42

    24

    66
- GV chấm điểm , nhận xét.

Củng cố cách đặt tính.

* Bài 4 : Bài toán.
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?

- Muốn biết cả mẹ và chị hái được bao nhiêu quả cam ta làm ntn ?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:

? Hãy lấy ví dụ về phép cộng, đọc tên các thành phần và kết quả của phép cộng đó?

- GV nhận xét giờ học .

- Căn dặn HS về nhà làm các bài tập.

	- 2 HS lên bảng làm BT3 trang 10.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 2 em lên bảng, lớp làm vbt.
- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 3 em lên bảng, lớp làm vbt.
- HS trả lời.
- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Thực hành luyện vở bài tập, 3 hs lên bảng.
- Báo cáo kết quả.

- HS đọc đề bài toán.
- Tóm tắt
Mẹ hái được :  32 quả cam

Chị hái được :  35 quả cam

Mẹ và chị hái:…..quả cam?

                      Bài giải

Cả mẹ và chị háI được số quả cam là:

           32 + 35 = 67( quả cam)

                         Đáp số : 67 quả cam

- 1 em lên bảng, lớp làm vbt.
- 2 đến 3 HS nêu ý kiến.




                                                 CHÍNH TẢ ( Nghe viết)

                                    Làm việc thật là vui

I. Mục tiêu:

- HS viết đủ 40 chữ gồm đầu bài và đoạn cuối của bài “ Làm việc thật là vui”. Hiểu được nghĩa của bài viết.

- Viết đúng các âm, vần dễ lẫn.Trình bày bài sạch đẹp. Tìm được các chữ có g/gh. HTL bảng chữ cái, vận dụng xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.

- GD học sinh ý thức luyện chữ.

II. Đồ dùng dạy học
- GV : Bảng phụ chép quy tắc viết g/gh, bảng chữ cái. 

- HS : Bảng con, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc cho HS viết : xoa đầu, ngoài sân, xâu kim, chim sâu.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b) HD nghe viết:

- GV đọc mẫu đoạn cuối của bài “ Làm việc thật là vui” .

? Bé trong bài làm những công việc gì ?

? Được làm việc Bé thấy thế nào?

? Bài chính tả có mấy câu ?

? Nên viết chữ đầu tiên từ ô nào ?

- GV đọc cho HS viết các từ khó: làm việc, quét nhà, nhặt rau, bận rộn, đỡ.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- Chấm điểm, nhận xét.

c) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 2: Viết vào chỗ trống các chữ:
+ Bắt đầu bằng g: gà,……

+ Bắt đầu bằng gh: ghi,…..

- GV hướng dẫn 2 nhóm đố nhau viết theo yêu cầu của bài tập.

- GV đưa bảng phụ chép quy tắc viết g/gh                   - Nhận xét bổ sung

* Bài 3: Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:
- HD học sinh thực hành.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

? Hãy nêu quy tắc viết g/gh?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà luyện xếp tên các bạn cùng tổ theo thứ tự bảng chữ cái.

	- 2 đến 3 HS lên bảng.

- 2 HS đọc lại

- HS trả lời.
- HS thực hành luyện bảng con.

- Thực hành viết bài.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thực hành viết từ các bạn đố.

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thực hành đọc thuộc bảng chữ cái.

- Xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.

 Làm vào vbt.
- An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.
- 2 HS nêu ý kiến.


Mĩ thuật: Giáo viên chuyên.                                    
Ngày soạn: 4/ 9/ 2012
Ngày giảng: T6/ 7/ 9/ 2012
                                  Tập làm văn

                               Chào hỏi. Tự giới thiệu                             

I. Mục tiêu: 

- HS biết cách chào hỏi, tự giới thiệu.

- Có khả năng nghe bạn phát biểu và nhận xét bổ sung. Viết đượcmotj bản tự thuật ngắn.

- GD học sinh quan tâm đến mọi người xung quanh. Lịch sự khi chào hỏi.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài: 

- Tự nhận thức về bản thân

- Giao tiếp cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.

- Tìm kiếm và xử lý thông tin.
III. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh hoạ BT2 (SGK).

IV. Các hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ:

? Quan sát các tranh ở bài tập 3 ( tr12 ), nói mỗi tranh bằng 1 – 2 câu để diễn đạt thành bài văn ngắn ?

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

b) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 1 : Ghi dấu x vào ô trống trước lời chào không đúng:
- GV nhận xét bổ sung.

* Bài 2 : Nhắc lại lời các bạn trong tranh
? Tranh vẽ những ai ?

? Bóng Nhựa, Bút Thép chào Mít như thế nào ? 

? Mít chào Bóng Nhựa, Bút Thép và tự giới thiệu như thế nào ?

? Hãy nhận xét cách chào hỏi, tự giới thiệu của 3 nhân vật trong tranh?

- Nhận xét bổ sung.

* Kết luận: 3 bạn chào hỏi, tự giới thiệu làm quen với nhau rất lịch sự, đàng hoàng như người lớn. Hãy học tập 3 bạn.

* Bài 3 : Viết bản tự thuật theo mẫu dưới đây:
+ Họ và tên:
+ Nam, nữ: 

+ Ngày sinh:

+ Quê quán:

+ NơI ở hiện nay:

+ Học sinh lớp:

+Trường:

- GV chấm điểm, nhận xét bổ sung.

3. Củng cố, dặn dò:
? Khi gặp gỡ nhau, đầu tiên em phải tỏ thái độ thế nào ? 

- GV nhận xét giờ học 

- Quyền được học tập. Quyền được cung cấp thông tin về bản thân mình cho mọi người 
( viết bản tự thuật).
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. 

	- 2 đến 3 em trả lời.

- HS nêu yêu cầu của BT.

- Tiếp nối nêu lời của em.

- HS nêu yêu cầu của BT.

- Đọc lại lời của các nhân vật.
- Nêu yêu cầu của bài tập.

- Một vài em thực hành.

- Lớp làm bài vào vở.

- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.




                                                            TOÁN
                                                 Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về phân tích số có 2 chữ số, phép cộng , trừ , đơn vị đo độ dài dm.

- Làm đúng các bài tập của tiết học.

- Tự giác thực hành.

II. Đồ dùng dạy học:. 

- GV : chép BT2 vào bảng phụ.

- HS : Bảng con, SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV nhận xét đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:                         

b) Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 1: Viết theo mẫu:

 Mẫu: 28 = 20 + 8    96 = …..   47 = ….

           34 = …….     55 =…..   69 = …. .  

- GV nhận xét đánh giá.

* Bài 2: Nối theo mẫu
- GV treo bảng phụ chép bài tập.

- GV nhận xét bổ sung

* Bài 3 : Đặt tính rồi tính
    40 + 27      64 - 12     24 + 24    48 – 29
 +  40

    27

    67

* Bài 4 : Bài toán

- Với BT4 GV yêu cầu HS nêu tóm tắt và ghi bảng.

- Yêu cầu HS tự làm bài
- Nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:

? Hãy lấy ví dụ về phép trừ rồi nêu tên gọi của các thành phần và kết quả của phép trừ đó ?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và làm bài tập.

	- 4 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4(11).

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 3 em lên bảng, lớp làm vào vbt.
- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- 2 HS lên bảng nối.
- HS nêu yêu cầu của bài tập.

 - 4 HS lên bảng, dưới lớp làm vbt.
- Nhận xét bổ sung.

- HS đọc bài toán.
                  Tóm tắt
Mẹ và chị hái được : 68 quả quýt

Mẹ                          : 32 quả quýt

Chị hái                    : …quả quýt?

- HS đọc lại tóm tắt rồi thực hành làm bài vào vở.

                 Bài giải

Chị hái được số quả quýt là:

       68 - 32 = 36 (quả)

                     Đáp số: 36 quả
- 2 đến 3 HS nêu.



                                                        TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BỘ XƯƠNG

I. Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết vị trí và gọi một số xương và khớp xương của cơ thể.
- Học sinh biết được đặc điểm và vai trò của bộ xương.

- Học sinh biết cách và có ý thức bảo vệ bộ xương.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu học tập.

- Hai bộ tranh bộ xương cơ thể đã được cắt rời.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cơ quan vận động của cơ thể.

- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

- Yêu cầu học sinh tự sờ nắn trên cơ thể mình và gọi tên, chỉ vị trí của các xương trong cơ thể mà em biết (xương tay ở tay, xương chân ở chân).

- Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giới thiệu một số xương và khớp xương của
 cơ thể.

* Bước 1: Làm việc theo cặp

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình

vẽ bộ xương ( SGK) và chỉ vị trí, nói tên

một số xương. 

- Giáo viên kiểm tra và giúp đỡ các nhóm 

(nếu cần).

* Bước 2: Hoạt động cả lớp.

- Giáo viên đưa ra mô hình bộ xương. 

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh lên

bảng: giáo viên nói tên một số xương:

xương đầu, xương sống...

- HS chỉ một số xương trên mô 
hình.

* Bước 3: 

- Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét các xương mô hình và so sánh với các xương trên cơ thể mình, chỗ nào hoặc vị trí nào xương có thể gập, duỗi hoặc quay được.

- Kết luận: Các vị trí như bả vai, cổ tay, khuỷ tay, háng, đầu gối, cổ chân... ta có thể gập duỗi hoặc quay được, người ta gọi khớp xương.

- Giáo viên chỉ 1 số vị trí khớp xương.
3. Đặc điểm và vai trò của bộ xương.

* Bước 1: 

- Giáo viên cho học sinh thảo luận cặp đôi các câu hỏi:

- Hình dạng và kích thước các xương có giống nhau hay không?

- Giáo viên nói: Các xương có hình dạng và kích thước khác nhau do mỗi loại xương giữ một vai trò riêng.

- Hộp sọ cá hình dạng và kích thước như thế nào? Nó bảo vệ cơ quan nào?

- Xương sườn?

- Xương sườn cùng xương sống và xương ức ( chỉ trên mô hình ) tạo thành lồng ngực để bảo vệ những cơ quan nào?

- Thử hình dung xem nếu cơ thể thiếu xương tay thì chúng ta gặp những khó khăn gì?

- Nêu vai trò của xương chân?

- Nêu vai trò của khớp bả vai, khớp khuỷu tay, khớp đầu gối.

- Giáo viên có thể giảng thêm:

+ Khớp khuỷu tay chỉ có thể giúp tay co (gập) về phía trước, không gập được về phía sau. Vì vậy, khi chơi đùa các em cần lưu ý không gập tay mình hay tay bạn về phía sau vì sẽ dễ bj gẫy tay.

+ Khớp đầu gối giúp chân co về phía sau, không co được về phía trước.

* Bước 2: Kết luận: (Giáo viên giảng, không yêu cầu học sinh nhớ): Bộ xưpưng cơ thể gồm rất nhiều xương, khoảng 200 chiếc với hình dạng và kích thước khác nhau, làm thành một khung nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Nhờ có xương, cơ phối hợp dưopứi sự điều khiển của hệ thần kinh mà chúng ta cử động được.

4. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố kiên thức cho học sinh: cho học sinh làm bài tập1, 2 trong vở bài tập. 

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

	- HS nêu cơ quan vận động của cơ thể.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.

- HS thảo luận theo cặp.

- Học sinh lên bảng chỉ một số xương trên mô hình.

- Học sinh quan sát nhận xét.

- Học sinh trả lời: Không

- Hộp sọ to và tròn để bảo vệ bộ não.

- Xương sườn cong.

- Lồng ngực bảo vệ tim, phổi …

- Nếu không có xương tay chúng ta không cầm, nắm, xách, ôm,... dược các vật.

- Xương chân giúp ta đi, đứng, chạy, nhảy, trèo…

- Khớp bả vai giúp ta quay được.

- Khớp khuỷu tay giúp ta co vào và duỗi ra.

- Khớp đầu gối giúp ta co và duỗi.




                                      AN TOÀN GIAO THÔNG

        BÀI 1: AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ.
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ, đi xe đạp trên đường.

- Học sinh nhận biết những nguy hiểm thường có khi đi trên đường phố.

2. Kĩ năng:

- Biết phân biệt những hành vi an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường.

- Biết cách đi trong ngõ hẹp, nơi hè đường bị lấn chiếm, qua ngã tư.

3. Thái độ:

- Đi bộ trên vỉa hè, không đùa nghịch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông.

II. Nội dung an toàn giao thông:

- Trẻ em phải cầm tay người lớn khi đi bộ qua đường.

- Trẻ em không được chạy, chơi dưới lòng đường.

- Nơi không có vỉa hè phải đi sát lề đường.

- Không sang đường nơi tầm nhìn bị che khuất.

- Không ngồi sau xe đạp do bạn nhỏ khác đèo.

- Ngồi trên xe máy cần đội mũ bảo hiểm.

- Xe có động cơ ( xe cơ giới) do đi nhanh có thể gây nguy hiểm.

- Làm theo lời chỉ dẫn của cô giáo, cha mẹ để phòng tránh TNGT.

- Các điều luật có liên quan.

III. Chuẩn bị:

- Bức tranh SGK phóng to, 5 phiếu học tập hoạt động 2.

- 2 bảng chữ: an toàn - nguy hiểm.

IV. Các hoạt động chính:

	1. Giới thiệu bài:
2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu an toàn và nguy hiểm.

a) Mục tiêu:

- Hiểu ý nghĩa an toàn giao thông và không an toàn khi đi trên đường.

- Nhận biết các hành động an toàn và không an toàn trên đường phố.

b) Cách tiến hành:

- Giáo viên giải thích thế nào là an toàn giao thông, thế nào là nguy hiểm.

VD: Nếu em đang đứng ở trên sân trường, có hai bạn đang đuổi nhau chạy xô vào em, làm em ngã hoặc có thể cả hai em cùng ngã.

- Giáo viên hỏi: Vì sao em ngã ? Trò chơi của bạn như thế gọi là gì?

- Giáo viên phân tích: Vì bạn B chạy vô ý xô vào bạn, đó là hành động nguy hiểm. Nếu khi ngã gần bà, gốc cây hay ở trên đường thì sao? Em sẽ va ngay vào bậc thang, gốc cây hoặc xe trên đường đâm phải gây thương vong.

- Giáo viên nêu các ví dụ khác về hành vi nguy hiểm.

An toàn: Khi đi trên đường không để xảy ra va quệt, không bị ngã, bị đau,... đó là an toàn.

Nguy hiểm: Là các hành vi dễ gây tai nạn.

- Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh trong SGK.

- Yêu cầu học sinh thảo luận xem các bức tranh vẽ hành vi nào là an toàn, hành vi nào là nguy hiểm.

- Từng nhóm cử đại diện lên trình bày.

c) Kết luận: 

- Đi bộ hay qua đường nắm tay người lớn là an toàn.

- Đi bộ qua đường phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông là đảm bảo an toàn.

- Chạy và chơi dưới lòng đường là nguy hiểm.

- Ngồi trên xe đạp do bạn nhỏ khác đèo là nguy hiểm.

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm.

a) Mục tiêu:

Giúp các em biết lựa chọn thực hiện hành vi khi gặp các tình huống không an toàn trên đường phố.

b) Cách tiến hành:

- Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm.

- Phát cho mỗi nhóm một phiếu với các tình huống.

- Các nhóm thảo luận từng tình huống, tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

- Giáo viên yêu cầu đại diện từng nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

c) Kết luận:Khi đi bộ qua đường trẻ em phải nắm tay người lớn và biết tìm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết, không tham gia vào các trò chơi hoặc đá bóng, đá cầu trên vỉa hè, đường phố và nhắc nhở bạn mình không tham gia vào các hoạt động nguy hiểm đó.
* Họat động 3: An toàn trên đường đến trường.

a) Mục tiêu:

Học sinh biết khi đi học, đi chơi trên đường phố phải chú ý để đảm bảo an toàn.

b) Cách tiến hành:

Cho học sinh nói về an toàn trên đường đi học.

- Em đi đến trường trên con đường nào?

- Em đi như thế nào để được an toàn?

+ Đi bộ trên vỉa hè hoặc phải đi sát lề đường.

+ Chú ý tránh xe đi trên đường.

+ Không đùa nghịch trên đường.

+ Khi đi qua đường chú ý quan sát các xe qua lại...

c) Kết luận: Trên đường có nhiều loại xe đi lại ta phải chú ý khi đi đường:
- Đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải.

- Quan sát kĩ trước khi đi qua đường để đảm bảo an toàn.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nếu còn thời gian giáo viên có thể cho học sinh kể thêm 1, 2 ví dụ về an toàn và nguy hiểm.

- Giáo viên tổng kết nhắc lại thế nào là an toàn và nguy hiểm. 
- Nhận xét việc học tập của học sinh.


	- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo cặp.

- Đại diện các cặp trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS thảo luận theo nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.



                                                                             Ký duyệt của tổ chuyên môn

                                                                                                                     Đã soạn đủ.............tiết

                                                           ........................................................................................

                                                                                               Tổ trưởng

                                                                                          Nguyễn Thu Kiệm
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